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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:              /SoXD-QLVTPT&NL     Đồng Nai, ngày       tháng      năm  2025 
 

 V/v cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

 quy hoạch tuyến vận tải khách cố định 

 liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

 06 tháng cuối năm năm 2025 (lần 1). 

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Đồng Nai năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ ban 

hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2025.  

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường 

bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.  

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc tiếp nhận và đổi tên Bến xe Biên Hòa trực thuộc Ủy ban 

nhân dân TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới); 

Thực hiện Văn bản số 101/CĐBVN-QLVT ngày 14/3/2025 của Cục Đường 

bộ Việt Nam về việc rà soát, tổng hợp tuyến mới, tuyến điều chỉnh bổ sung đề 

xuất công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô 

tô. 

Sở Xây dựng Đồng Nai đã phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố 

thống nhất đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số tuyến vận tải khách cố định mới. 

Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét công bố bổ 

sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô 

tô. (Đính kèm Danh mục tuyến bổ sung, điều chỉnh). 

Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét công bố./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng các tỉnh: 

- VP Sở (đăng tin lên trang web); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL,  
Bao/E/QltCĐ/Rasoat/ 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                 

               

Não Thiên Anh Minh 

mailto:sxd@dongnai.gov.vn
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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

   
 

  

DANH MỤC CÁC TUYẾN CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Văn bản số …………/SoXD-QLVTPT&NL ngày ……./……/2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 
__________________________ 

 

Stt 

TT 

toàn 

quốc 

Mã số tuyến 

sau sáp nhập 

tỉnh 

Mã số tuyến cũ 

Tên tuyến Vận tải khách cố định liên tỉnh Hành trình 

Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng 

QH 

(xe 

xuất 

bến/th

áng) 

Phân loại 

tuyến 

Giãn 

cách 

giữa các 

nốt tài 

Nội dung 

sửa đổi 

(hành 

trình, cự 

ly, lưu 

lượng) 

VB Sở XD 

Đồng Nai 

đề xuất (số 

vb, 

ngày/tháng

/năm) 

VB Sở 

GTVT 

chấp thuận 

(số vb, 

ngày/tháng

/năm) 

Tỉnh 

nơi đi 

Tỉnh nơi 

đến 
Bến đi Bến đến         

I  ĐỒNG NAI – AN GIANG             

1 7351 7591.2616.B 6068.2618.B 
Đồng 

Nai 

An Giang 
(Kiên 

Giang 

cũ) 

Hố Nai Vĩnh Thuận 

Bến xe Hố Nai – QL 1A – Ngã 4 

Tam Hiệp – Đường Bùi Văn Hòa 
– Cổng 11 – Quốc Lộ 51 – Ngã 

Ba Thái Lan – Đường Phùng 

Hưng – KCN Giang Điền – Ngã 
Ba Phú Sơn - Ngã Ba Trị An – 

QL 1A – Đường Nguyễn Trường 

Tộ - Đường Số 14 – Đường 
Hoàng Văn Bổn – Đường Thiện 

Tân – Đường ĐT 768 – Đường 
Huỳnh Văn Nghệ - Cầu Hóa An 

– QL 1K – Ngã 4 Linh Xuân – 

QL 1A – Đường Võ Trần Chí - 
Cao tốc (TP.HCM-Trung 

Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ) – 

QL 1A – QL 80 - Đường N2B - 
Cao tốc (Lộ Tẻ -Rạch Sỏi) - 

Tuyến tránh TP.Rạch Giá – QL 

61 – QL 63 – Bến Xe Vĩnh 

Thuận và ngược lại. 

 

385 60 
Tuyến đang 

khai thác 
60 phút 

Bổ sung 
hành 

trình B 

CV 666, 

10/02/2025 
của Sở 

GTVT 

Đồng Nai 

CV 223, 

17/02/2025 
của Sở 

GTVT Kiên 

Giang cũ 
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2  7591.1713.A 6068.5413.A 
Đồng 

Nai 

An Giang 

(Kiên 

Giang 

cũ) 

Phú 

Thạnh 
Hà Tiên 

Bến xe Phú Thạnh – Đ. Quách 

Thị Trang – Đ. Lý Thái Tổ 

(ĐT.769) – Đ.Trần Phú – 
Đ.Nguyễn Văn Cừ - Đ.Hùng 

Vương – Đ.Võ Văn Tần (Đ.25D) 

– Đ. Trần Phú – Nút giao Đ.Trần 
Phú và Đ. Nguyễn Ái Quốc 

(Đ.25C) – Nút giao Đ.Trần Phú 

và Đ.Tôn Đức Thắng (Đ.25B) – 
Đ.Lý Thái Tổ - ĐT.769 – Đ.Lê 

Duẫn – QL.51 – Vòng xoay cổng 

11 – Đ.Bùi Văn Hòa – Vòng 
xoay Tam Hiệp – Đ.Phạm Văn 

Thuận – Đ.Nguyễn Ái Quốc – 

Cầu Hóa An – Đ.Bùi Hữu Nghĩa 
– Cầu Ông Tiếp – ĐT.16 – 

ĐT.747 – Ngã tư Miếu Ông Cù – 
ĐT.743 – Ngã sáu An Phú – 

Đ.Độc Lập – Cầu vượt Sóng 

Thần – QL.1A – Đ.Võ Trần Chí 
(Tân Tạo-Chợ Đệm) – Cao tốc 

(TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận) – Ngã 3 An Thới Trung – 

QL.30 – QL.1A – QL.80 – 

QL.N2B – Cầu Vàm Cống – Cao 

tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi – Tuyến 
tránh TP.Rạch Giá – QL.80 – 

Bến xe Hà Tiên và ngược lại. 

450 120 Tuyến mới 60 phút  

CV 1230, 

18/3/2024 
của Sở 

GTVT 
Đồng Nai 

CV 467, 

29/3/2024 
của Sở 

GTVT Kiên 
Giang cũ 

3  7591.1714.A 6068.5414.A 
Đồng 

Nai 

An Giang 

(Kiên 

Giang 

cũ) 

Phú 

Thạnh 

Kiên 

Lương 

Bến xe Phú Thạnh – Đ.Tôn Đức 

Thắng – Đ.T.769 – Đ.25B – 
Đ.Trần Phú – Đ.Võ Văn Tần – 

Đ.25Đ – Đ.Hùng Vương – 

Đ.Nguyễn Ái Quốc – Đ.25C – 
Đ.Hùng Vương – Đ. Lý Thái Tổ 

- Đ.Phạm Văn Đồng – Đ.Lê 

Duẩn – QL.51 – Vòng xoay 

Cổng 11 – Ngã 4 Vũng Tàu – 

Đ.Lê Văn Duyệt – Cầu An Hảo – 

Đ.Đặng Văn Trơn – Cầu Hiệp 
Hòa – Đ.CMT8 – Đ.Nguyễn Ái 

Quốc – Cầu Hóa An – QL.1K – 
Ngã 4 Linh Xuân – QL.1A – 

Đ.Võ Trần Chí (Đ.Tân Tạo-Chợ 

Đệm) – Cao tốc (TP.HCM-
Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần 

Thơ) – QL.30 – QL.80 – 

QL.N2B (Cầu Vàm Cống) – 
Đường tránh Long Xuyên – 

QL.91 – Tuyến tránh QL.91 – 

Cao tốc (Rạch Sỏi – Lộ Tẻ) – 
Tuyến tránh TP.Rạch Giá – 

297 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 7596, 

23/12/2024 
của Sở 

GTVT 
Đồng Nai 

CV 2338, 

31/12/2024 
của Sở 

GTVT Kiên 
Giang cũ 
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QL.80 – Bến xe Kiên Lương và 

ngược lại 

4  7591.1717.A 6068.5419.A 
Đồng 
Nai 

An Giang 

(Kiên 

Giang 

cũ) 

Phú 
Thạnh 

An Minh 

Bến xe Phú Thạnh – Đ.Tôn Đức 
Thắng – ĐT.769 – Đ.25B – 

Đ.Trần Phú – Đ.Võ Văn Tần – 

Đ.25Đ – Đ.Hùng Vương – 
Đ.25C – Đ.Nguyễn Ái Quốc – 

Đ.Hùng Vương – Đ.Lý Thái Tổ - 

Đ.Phạm Văn Đồng – Đ.Lê Duẩn 
– QL.51 – Đ.Bùi Văn Hòa – 

Vòng xoay Cổng 11 – Vòng 

xoay Ngã 4 Vũng Tàu – Đ.Lê 
Văn Duyệt – Cầu An Hảo – 

Đ.Đặng Văn Trơn – Cầu Bửu 

Hòa – Đ.Bùi Hửu Nghĩa – Cầu 
Hóa An – Đ.Nguyễn Ái Quốc – 

Đ.Hồ Văn Đại – Đ.CMT8 – Cầu 

Hóa An – QL.1K – Ngã tư Linh 
Xuân – QL.1A – Đ.Võ Trần Chí 

(Tân Tạo-Chợ Đệm) – Cao tốc 

(TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận-Cần Thơ) – QL.30 – 

QL.80 – QL.1A – QL.80 – 

QL.N2B – Cầu Vàm Cống – 
QL.91 – QL.1A – Ngã ba Cái 

Tắc – QL.61C – QL.61 – QL.63 

– ĐT.967 – Bến xe An Minh và 
ngược lại. 

298 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 855, 
24/02/2025 

của Sở 

GTVT 
Đồng Nai 

CV 292, 
26/02/2025 

của Sở 

GTVT Kiên 
Giang cũ 

5  7591.1717.B 6068.5419.B 
Đồng 

Nai 

An Giang 
(Kiên 

Giang 

cũ) 

Phú 

Thạnh 
An Minh 

Bến xe Phú Thạnh – Đ.Tôn Đức 

Thắng – ĐT.769 – Đ.25B – Ngã 

3 Nhơn Trạch  – QL.51 – Vòng 
xoay Ngã 4 Vũng Tàu – Cầu 

Đồng Nai – QL.1A – Đ.Đỗ 

Mười (QL.1A) – Ngã 4 Linh 
Xuân – Đ.Đỗ Mười (QL.1A) – 

Ngã 4 An Sương – Đ.Lê Đức 

Anh (QL.1A) – Vòng xoay An 
Lạc – Đ.Lê Khả Phiêu (QL.1A) 

– Nút giao Tân Tạo – Đ.Võ Trần 

Chí (Tân Tạo-Chợ Đệm) – Cao 
tốc (TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận) – QL.80 – QL.N2B – 

Cầu Vàm Cống – Cao tốc Lộ Tẻ-
Rạch Sỏi – QL.61 – QL.63 – 

ĐT.967 – BX An Minh. (B). 

298 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 1588, 

13/5/2025 

của Sở Xây 
dựng Đồng 

Nai 

CV 1991, 

20/5/2025 

của Sở Xây 
dựng Kiên 

Giang cũ 
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II  ĐỒNG NAI – ĐẮK LẮK             

1  6675….11.A 4760.1711.A 
Đồng 

Nai 
Đắk Lắk 

Long 

Khánh 
Quảng Phú 

Bến xe Long Khánh - QL 1A - 

Công Viên 30/4 - Xa lộ Hà Nội - 
Vòng xoay ngã tư Vũng Tàu - 

Đường Lê Văn Duyệt - Cầu An 

Hảo - Đ. Nguyễn Thị Tồn - 
Đ.Đặng Văn Trơn - Cầu Bửu 

Hoà - Đ.Bùi Hữu Nghĩa - ĐT 

474A - ĐT 747B - ĐT 747 - ĐT 
746 - ĐT 741 - QL 13 - Đ.HCM 

(QL14) - Đường tránh phía tây 

thành phố Buôn Ma Thuộc - 
Đ.Hà Huy Tập - ĐT 688 (TL 8 

cũ) - Bến xe Quảng Phú và 

ngược lại 

433 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 133, 

09/01/2025 

của Sở 

GTVT 

Đồng Nai 

CV 118, 

14/01/2025 

của Sở 

GTVT Đắk 

Lắk 

2  6675….15.A 4760.1715.A 
Đồng 
Nai 

Đắk Lắk Xuân Lộc Quảng Phú 

Bến xe Xuân Lộc – Đ.Hùng 
Vương (ĐT.766) - QL 1A - 

Công Viên 30/4 - Xa lộ Hà Nội - 

Vòng xoay ngã tư Vũng Tàu - 
Đường Lê Văn Duyệt - Cầu An 

Hảo - Đ. Nguyễn Thị Tồn – 

Đ.Đặng Văn Trơn - Cầu Bửu 
Hoà – Đ.Bùi Hữu Nghĩa - ĐT 

474A – ĐT 747B – ĐT 747 - ĐT 

746 - ĐT 741 - QL 13 - Đ.HCM 
(QL14) - Đường tránh phía tây 

BMT - Đ.Hà Huy Tập - ĐT 688 

(TL 8 cũ) - Đường Hà Huy Tập - 
Bến xe Quảng Phú và ngược lại 

448 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 124, 

09/01/2025 

của Sở 

GTVT 
Đồng Nai 

CV 165, 

17/01/2025 

của Sở 

GTVT Đắk 
Lắk 

III  ĐỒNG NAI – CÀ MAU             

1  7596.2614.A 6069.2614.A 
Đồng 

Nai 
Cà Mau Hố Nai Năm Căn 

Bến xe Hố Nai – QL.1 – Ngã ba 

Phú Sơn – KCN Thác Giang 

Điền – Đ.Phùng Hưng – Ngã 3 

Thái Lan – QL.51 – Vòng xoay 

Cổng 11 – Ngã 4 Vũng Tàu – 
Cầu Đồng Nai – Xa lộ Đại Hàn – 

QL.1 – Đ.Võ Trần Chí – Cao tốc 

(TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 
Thuận) – QL.1 – Đường tránh 

TP.Cà Mau – QL.1 – Bến xe 

Năm Căn và ngược lại 

455 90 Tuyến mới 60 phút  

CV 6071, 

10/10/2024 
của Sở 

GTVT 

Đồng Nai 

CV 2502, 

16/10/2024 
của Sở 

GTVT Cà 

Mau 

2  7596.1215.A 6069.1217.A  
Đồng 

Nai 
Cà Mau 

Biên Hòa-

Đồng Nai 
Đồng Tâm 

Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai – 

Đ.Nguyễn Ái Quốc – Cầu Hóa 

An – QL.1K – Ngã 4 Linh Xuân 
– Đ.Đỗ Mười (QL.1A) – Ngã 4 

An Sương – Đ.Lê Đức Anh 

(QL.1A) – Vòng xoay An Lạc – 
Đ.Lê Khả Phiêu (QL.1A) – Nút 

320 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 1058,  

04/8/2025 
của Sở Xây 

dựng Đồng 

Nai  

CV 

3918/SXD-

VT,  
05/8/2025 

của Sở Xây 

dựng Cà 
Mau  
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giao Tân Tạo – Đ.Võ Trần Chí 

(Tân Tạo-Chợ Đệm) – Cao tốc 

(TP.Hồ Chí Minh-Trung Lương 
– Mỹ Thuận – Cần Thơ) – QL.30 

– QL.80 – QL.1A – Đ.Quảng Lộ 

Phụng Hiệp – Bến xe Đồng Tâm 
và ngược lại 

3  7596.2613.A 6069.2612.A 
Đồng 

Nai 
Cà Mau Hố Nai 

Cà Mau-

Kiên Giang 

Bến xe Hố Nai – Xa lộ Hà Nội – 

Ngã 4 Tam Hiệp – Đ.Bùi Văn 
Hòa – QL.51 – Ngã 3 Thái Lan – 

Đ.Phùng Hưng – KCN Thác 

Giang Điền – Ngã 3 Phú Sơn – 
QL.1A – Đ.Nguyễn Trường Tộ – 

Đ.số 14 – Đ.Hoàng Văn Bổn – 

ĐT.768 – Đ.Đồng Khởi – Ngã 4 
Tân Phong – Đ.Nguyễn Ái Quốc 

- Cầu Hóa An – QL.1K – Ngã 4 

Linh Xuân – QL.1A – Đ.Võ 
Trần Chí – Cao tốc (TP.HCM-

Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần 

Thơ) – QL.1A – QL.61C – 
QL.61 – Ngã 3 Minh Lương – 

QL.63 – Bến xe Cà Mau-Kiên 

Giang và ngược lại 

465 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 2013,  

29/5/2025 
của Sở Xây 

dựng Đồng 

Nai  

CV 

2319/SXD-

VT,  
17/4/2025 

của Sở Xây 

dựng Cà 
Mau  

IV  ĐỒNG NAI – TP.HCM             

1 7405 7579.2225.B 6072.2212.B 
Đồng 

Nai 

TP.Hồ 

Chí Minh  
(Bà Rịa 

Vũng 

Tàu cũ) 

Phương 

Lâm 
Vũng Tàu 

Bến xe Phương Lâm – QL.20 – 

Ngã 4 Dầu Giây – ĐT.769 

(Đ.25) – QL.51 – Đ.02/9 – 
Đ.Thống Nhất – Đ.Lê Hồng 

Phong – Đ.Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

– Bến xe Ngã 4 Vũng Tàu và 
ngược lại 

280 120 
Tuyến đang 

khai thác 
60 phút 

Bổ sung 
hành 

trình B 

CV 5257, 

13/9/2024 
của Sở 

GTVT 

Đồng Nai 

CV 5212, 

24/9/2024 
của Sở 

GTVT 

BRVT cũ 

2  7579.2716.A 5060.1627.A 
Đồng 

Nai 

TP.Hồ 

Chí Minh  
 

Phú Túc Ngã 4 Ga 

Bến xe Phú Túc – QL.20 – Ngã 

4 Dầu Giây – QL.1A – Công 

viên 30/4 – Xa lộ Hà Nội – Ngã 

4 Amata – Xa lộ Hà Nội – Vòng 

xoay Ngã 4 Vũng Tàu – Cầu 
Đồng Nai – QL.1A – Đ.Đỗ 

Mười (QL.1A) – Ngã 4 Linh 

Xuân – Đ.Đỗ Mười (QL.1A) – 
Bến xe Ngã 4 Ga và ngược lại 

100 120 Tuyến mới 60 phút  

CV 2730, 

20/6/2025 

của Sở Xây 
dựng Đồng 

Nai 

CV 4220, 

26/6/2025 
của Sở Xây 

dựng 

TP.Hồ Chí 
Minh 

3  7579.3117.A 5093.1713.A  
Đồng 
Nai 

TP.Hồ 

Chí Minh  

 

Lộc Ninh 
Miền Đông 

mới 

Bến xe Miền Đông mới – 

Đ.Hoàng Hữu Nam – Đ.D400 – 

QL.1 – Vòng xoay Ngã 4 Bình 
Phước – QL.13 – Bến xe Lộc 

Ninh và ngược lại. 

 

128 120 Tuyến mới 40 phút  

CV 1915, 
27/8/2025 

của Sở Xây 

dựng Đồng 
Nai 

CV 5706, 

29/8/2025 

của Sở Xây 
dựng 

TP.Hồ Chí 

Minh 
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V  ĐỒNG NAI – GIA LAI             

1  5275.1512.A 6081.1215.A 
Đồng 
Nai 

Gia Lai 
Biên Hòa-
Đồng Nai 

K’Bang 

Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai – 

Đ.Nguyễn Ái Quốc – Cầu Hóa 
An – Đ.Bùi Hữu Nghĩa – 

ĐT.743 – ĐT.747 – ĐT.741 – 

Đ.Hồ Chí Minh (QL.14 cũ) – 
QL.19 – ĐT.669 - Bến xe 

K’Bang và ngược lại 

580 60 Tuyến mới 60 phút  

CV 944, 
14/4/2025 

của Sở Xây 

dựng Đồng 
Nai 

CV 740, 
17/4/2025 

của Sở Xây 

dựng Gia 
Lai 

VI  ĐỒNG NAI – LÂM ĐỒNG             

  6875. 4860.1411.A 
Đồng 

Nai 

Lâm 

Đồng 

(Đắk 

Nông cũ) 

Long 

Khánh  
Krông Nô 

Bến xe Krông Nô – QL.28 – 

Đ23/3 (TP.Gia Nghĩa) – Đ.Hồ 
Chí Minh (QL.14 cũ) – Đ.Sao 

Bộng Đăng Hà (Bình Phước) – 

Cầu Phước Cát – ĐT.721 – 
QL.20 – Ngã 4 Dầu Giây – 

QL.1A – Bến xe Long Khánh và 

ngược lại. 

350 120 Tuyến mới 60 phút  

CV 1251, 

25/4/2025 
của Sở Xây 

dựng Đồng 

Nai 

CV 640, 

28/4/2025 
của Sở Xây 

dựng Đăk 

Nông cũ 
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